Cách tiếp cận về nội dung và phương pháp tính

lạm phát cơ bản tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, Việt Nam phải đối mặt với sự gia tăng nhanh trong tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong nước. Ngoài những thay đổi trong cơ cấu tiêu dùng của dân cư phản ánh trong CPI, nguyên nhân chủ yếu của sự gia tăng là do sự tăng giá của các hàng hoá/nhóm hàng hoá: lương thực, thực phẩm, xăng dầu, nguyên vật liệu, thuốc và nguyên liệu thuốc chữa bệnh.v.v. 

Chỉ số giá tiêu dùng tăng cao đã không phản ánh chính xác về chi phí cuộc sống của dân cư, đồng thời nó còn làm sai lệnh, méo mó thông tin phản ánh những thay đổi trong giá cả hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội- một tiêu chí quan trọng trong việc ra quyết định của nhà sản xuất/các nhà hoạch định chính sách, đặc biệt là các nhà hoạch định chính sách tiền tệ. 

Chỉ số giá tiêu dùng gia tăng/lạm phát đang thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng trong xã hội và có nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề này nhằm tìm kiếm nguyên nhân của nó cho những mục đích khác nhau, nhưng thông thường lạm phát được hiểu là lạm phát giá mua hàng của người tiêu dùng và được biểu thị bằng chỉ số giá đối với người tiêu dùng, gọi là chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Theo cách tiếp cận của học thuyết Trọng tiền giải thích "lạm phát" là một hiện tượng thuộc về tiền tệ, biểu thị thông qua phương trình: M x V = P x Q. Theo đó, với giả định với tốc độ lưu thông tiền tệ (V) không đổi thì lạm phát (P) sẽ không xảy ra nếu cung tiền (MS) không tăng (MS = P x Q / V). Trong khi thực tế CPI lại không chỉ phản ánh tác động của riêng chính sách tiền tệ mà mà nó còn phản ánh các tác động của chính sách tài chính, tỷ giá, tính thời vụ, những tác động bất thường, tâm lý, thói quen, niềm tin của người tiêu dùng, tăng dân số và cả phương pháp tính lạm phát, cụ thể:

Chính sách tài chính tác động tới tổng cầu khi Chính phủ nới lỏng hay thắt chặt chi tiêu công cộng, tiền lương, tăng hay giảm các loại thuế gián thu, thay đổi giá của khu vực kinh tế công (giá điện, nước, cước điện thoại, viễn thông...), các khoản trợ giá, phụ thu, bảo hiểm thất nghiệp, phát hành trái phiếu Chính phủ hay dùng nguồn ngân sách nhà nước mua dự trữ để nâng đỡ giá cả...Các biện pháp này tác động trực tiếp tới tổng cầu qua đó tác động đến CPI.

Chính sách tiền tệ nhằm đạt được mục tiêu ổn định giá cả, kích thích tăng trưởng kinh tế, NHTW sử dụng các công cụ tác động trực tiếp, gián tiếp tới cầu tiền tệ và các tài sản tài chính khác qua đó tác động tới tổng cầu, tiếp đó tác động tới CPI. 

 CPI cũng chịu ảnh hưởng của yếu tố thời vụ, chẳng hạn: giá gạo thường tăng vào Tết âm lịch hay vào thời kỳ giáp hạt; giá hoa quả thường cao ở thời điểm thu hoạch đầu vụ hoặc cuối vụ... các yếu tố mang tính thời vụ trên thường làm CPI gia tăng.

Ngoài ra, CPI còn chịu những tác động của yếu tố bất thường của thời tiết như hạn hán, lũ lụt, mưa nắng; những hàng hoá nhạy cảm, dễ biến động giá như hàng tiêu dùng tươi sống, nhiên liệu....Chẳng hạn: gần đến Tết năm nay, tiết trời nắng ấm người tiêu dùng có xu hướng dùng bia nhiều hơn làm giá bia nhích lên; tắc nghẽn giao thông ở quốc lộ 1 làm giá hoa quả ở các vùng Nam bộ bán tại các tỉnh miền Bắc tăng lên. Những yếu tố bất thường đó làm mất cân đối cung- cầu nhất thời hay những sốc tạm thời về phía cung.

Cách tính lạm phát và lạm phát cơ bản: Theo thông thường, tỷ lệ lạm phát tháng hay quý có thể so sánh với các kỳ gốc khác nhau.

Chẳng hạn gọi:    ( k  i,t = k -1 x (P i , t  - P i, t - k) / P i, t - k  ; với: 

 ( k  i,t : là tốc độ biến động giá hàng i so với kỳ so sánh k.

k     :  kỳ so sánh k

P i , t   : giá hàng i kỳ t

P i, t - k: giá hàng i kỳ k

- Khi đó tỷ lệ lạm phát CPI sẽ là: 

( k  i,t = k -1 ( w i*(P i , t   - P i, t - k) / P i, t – k   (I)

( k  i,t :  Lạm phát CPI

wi   :  Tỷ trọng hàng hoá i

Trong đó k thường nhận giá trị 1, 3, 12… Tỷ lệ lạm phát ở đây chính là số bình quân giản đơn của các tỷ lệ lạm phát tháng của k tháng.

Giả sử chúng ta có thể phân tích tỷ lệ lạm phát của nhóm hay mặt hàng thứ i thành tỷ lệ lạm phát trung bình ((CPI t) và các sốc đối với giá mặt hàng thứ i (vi,t), ta có: (i,t = (CPI t + v i,t ; khi đó tỷ lệ lạm phát mặt hàng i ở kỳ t so với kỳ k là:  (i,t = (CPI t + 1/k  ( v i,t   (II)

Từ (II) có thể thấy k càng lớn thì độ biến thiên của tỷ lệ lạm phát càng bé, do các phần nhiễu sẽ khử trừ lẫn nhau. Vì vậy việc công bố phân tích lạm phát tháng bình quân quý (k=3), bình quân năm (k=12) sẽ cho thấy rõ xu thế lạm phát và ít bị nhiễu hơn so với (k=1), cách tính lạm phát này tương đương tỷ lệ lạm phát so với tháng cùng kỳ chia cho 12 hoặc 3.

- Tính lạm phát theo tỷ lệ phần trăm giữa bình quân CPI 12 tháng liên tục đến tháng hiện tại và tỷ lệ lạm phát tính bình quân CPI các tháng cùng kỳ trừ đi 100. Các chỉ số này phải là chỉ số định gốc hay chung gốc so sánh (1995=100). Cách tính này có ý nghĩa về mặt thống kê.

- Theo một cách tính khác: Tỷ lệ lạm phát trung bình chung ((CPI t​ ) có thể phân tích hai cấu phần tác động xu thế lâu dài hay thường trực, thường xuyên, ổn định ((P t) và tác động nhiễu nhất thời, tức thời ((Tt)  là:  (CPI t​  =  (P t  +  (T  t.  Khi đó (Pt thể hiện xu thế lâu dài, thường trực do áp lực của cầu được gọi là lạm phát xu thế dài hạn hay lạm phát cơ bản.

Khi lạm phát CPI bị nhiễu cần chọn cách tách lọc khử nhiễu để lấy ra cấu phần xu thế dài hạn  (P t , nếu nhiễu  (T  t  của biến động giá các nhóm hàng thuộc cấu phần CPI có chung phân bố chuẩn N (( ( 2) thì lạm phát CPI có thể coi là lạm phát cơ bản. Khi đó giá trị trung bình là ước lượng không chệch với phương sai bé nhất.

Khi CPI bị nhiễu nhiều nhất thời đến chừng mực mà (Pi , t – Pi, t - k)/P i, t - k   không còn tuân theo phân bố chuẩn thì đồ thị phân bố tần suất thường bị lệch và đỉnh nhọn hơn phân bố chuẩn. Khi đó CPI sẽ không còn là ước lượng tốt nhất và sẽ phản ánh sai lệch xu thế lâu dài của lạm phát.

Để hoạch định chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cần một thước đo phản ánh xu thế lâu dài của lạm phát. Chỉ tiêu này được gọi là lạm phát cơ bản hay lạm phát tiền tệ. Lạm phát cơ bản là chỉ tiêu phản ánh tác động của chính sách tiền tệ, đo lường được các tác động hay áp lực lâu dài ổn định của cầu đến sự biến động của giá cả. Vì vậy chỉ tiêu này cần được tính toán sao cho loại trừ được tác động của các sốc cung nhất thời, điều chỉnh giá không đều, thuế gián thu hay việc gán "giá không đổi" khi hàng hoá tạm thời vắng...

Phương pháp để tính lạm phát cơ bản: Tuỳ theo đặc thù ở một số nước mà người ta sử dụng một số phương pháp khác nhau để xây dựng phương pháp tính,  các phương pháp phổ biến được dùng như (i) Phương pháp loại trừ, (ii) Ba phương pháp thuần tuý thống kê là trung vị gia quyền, trung bình mẫu lược bỏ, bình quân gia quyền phương sai (iii) Phương pháp áp dụng mô hình kinh tế lượng, cụ thể:

Theo phương pháp loại trừ chủ quan: Đầu thập niên 70, nhiều nước bắt đầu áp dụng tính lạm phát cơ bản theo phương pháp loại trừ một số nhóm hàng, mặt hàng dễ bị sốc bởi cung như hàng hoá thuộc loại lương thực thực phẩm, nhiên liệu năng lượng, điện năng, thuế gián thu. Cách tính này chỉ cần loại bỏ một số mặt hàng thuộc loại lương thực-thực phẩm, nhiên liệu năng lượng, thuế gián thu sau đó tính lại quyền số rồi tính bình quân gia quyền. Tuy vậy, việc xác định mặt hàng loại trừ trên khá máy móc, không có kiểm định. Hiện phương pháp loại trừ chủ quan (CPI - FET) vẫn được áp dụng ở nhiều nước.

Phương pháp tính theo trung vị gia quyền (WM-CPI) là ước lượng thô nhất khi trung bình gia quyền không còn là ước lượng tốt nhất cho xu thế trọng tâm. Trung vị là ước lượng tốt hơn ước lượng trung bình do nó không chịu ảnh hưởng của các sốc tăng giá tạm thời. Đây cũng là ước lượng khoa học không tuỳ tiện như phương pháp CPI-FET.

Phương pháp trung bình lược bỏ (TM-CPI): Cuối thập kỷ 80 trở lại đây, phương pháp tính giá trị trung bình lược bỏ ngày càng được sử dụng rộng rãi. Khi phân bố xác suất của phần nhiễu của biến động giá của nhóm ngành hàng có chung kỳ vọng ( nhưng lại có phương sai khác nhau ((2I  ( (2J ) thì trung bình mẫu (CPI) là ước lượng không chệch đối với phương sai không bé nhất. Khi đó cần loại trừ các nhóm hàng rơi lệch hẳn về hai phía của đồ thị phân bố tần suất của biến động giá của các nhóm hàng. Tỷ lệ phần trăm số nhóm lược bỏ (() được chia đều/hoặc không chia điều cho cả hai phía. Khi loại trừ xong trung bình mẫu được tính cho các quan sát còn lại. TM-CPI có thể là bình quân giản đơn hay gia quyền. 

Ngoài 3 phương pháp trên còn có: phương pháp bình quân gia quyền nghịch đảo độ lệch chuẩn hoặc phương sai, phương sai ở đây được tính riêng cho từng nhóm hàng theo thời gian. Mô hình kinh tế lượng: tự hồi quy véc tơ VAR hay mô hình tính toán lạm phát Quah-Vahey… cũng đã được tính thử tại một số nước. Mô hình này có ưu thế là dựa trên lý thuyết tiền tệ nhưng các giả thiết xây dựng mô hình lại không sát với thực tế.

Việc xây dựng tiêu chí để so sánh tìm ra trong số các phương pháp có thể thực hiện để lựa chọn phương pháp tối ưu là rất cần thiết. Tiêu chí để lựa chọn và so sánh: từ lạm phát CPI, xây dựng trung bình trượt cân giữa/trung bình trượt tiến 6,9,12,18... quan sát liền kề quan sát hiện tại do trung bình trượt phản ánh xu thế lâu dài, lọc được nhiễu nhất thời tốt nhất. Tỷ lệ phần trăm số nhóm lược bỏ (() được lựa chọn tối ưu khi TM-CPI có căn bậc hai của sai số bình phương trung bình giữa các dãy kết quả TM-CPI với từng ( và dãy bình quân trượt tương ứng là nhỏ nhất.

Việc tính TM-CPI có thể tiến hành theo 2 trình tự ngược nhau. Có thể lấy tỷ lệ bình quân 3 của biến động giá hay chỉ số giá rồi mới tính TM-CPI. Ngược lại có thể tính TM-CPI ngay từ số liệu thô rồi mới tính lạm phát bình quân 3 tháng (công thức I, k=3).

Khi tính toán, đo lường và lựa chọn ứng cử viên là lạm phát cơ bản cần đảm bảo những tiêu chí: (i) tính kịp thời - ứng cử lựa chọn là lạm phát cơ bản phải được tính toán, dự báo và được sử dụng và công bố cùng thời điểm với CPI, (ii) Đáng tin cậy- kết quả tính toán lạm phát cơ bản có độ tin cậy cao, khi công bố nội dung, phương pháp tính toán phải dễ hiểu, có thể xác minh được (iii) Không thiên lệch- chiều hướng của lạm phát cơ bản diễn biến cùng chiều với CPI, (iv) Trong tính toán lạm phát cơ bản phải tính được tất cả các sốc xảy ra; (v) Phương pháp tính lạm phát cơ bản chứa đựng những thông tin có thể dự báo được về lạm phát cơ bản và cả CPI. Trên thực tế, không thể tìm ra một phương pháp nào thoả mãn mọi yêu cầu trên, mỗi phương pháp có những ưu điểm riêng. Do vậy, trong tính toán, dự báo và sử dụng lạm phát cơ bản cần phải lựa chọn sử dụng hệ thống một số phương pháp khác nhau, bổ sung cho nhau.

Thông thường, NHTW cần những thông tin phản ánh đúng xu hướng của giá cả để phục vụ cho lập chính sách, thực hiện và điều hành chính sách tiền tệ. Trong đó, những thay đổi của giá cả tiêu dùng được sử dụng như một tín hiệu để xây dựng, hoạch định và thực hiện CSTT. Điều này đặc biệt đúng đối với  những nước theo đuổi "lạm phát mục tiêu" khi sử dụng lạm phát  cơ bản như một chỉ báo định hướng trong điều hành CSTT. Tại một số nước, NHTW đặt ra mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức ổn định, chẳng hạn ở 3%/năm, khi đó, việc tính được lạm phát cơ bản nhằm phản ánh những tác động của chính sách tiền tệ và dự báo được lạm phát đó là nhiệm vụ quan trọng.

Trong những năm gần đây đã xuất hiện xu thế trái chiều giữa sự gia tăng  mức cung tiền và lạm phát CPI cho thấy tính cấp thiết của việc tính toán, dự báo và sử dụng lạm phát cơ bản. Việc xem xét các nhân tố tác động đến lạm phát CPI cần thận trọng hơn khi lý giải biến động lạm phát CPI trong ngắn hạn như thời gian vừa qua, hay một sự tăng/giảm lạm phát CPI trong một vài tháng chưa thể phản ánh được gì nhiều. Lạm phát xu thế lâu dài do áp lực thực sự của Cầu/lạm phát cơ bản mới thực sự có ý nghĩa đáng kể.

Để đảm bảo tính khách quan trong tính toán, trong thời gian tới, cần xúc tiến sự phối hợp giữa Ngân hàng nhà nước và Tổng cục Thống kê để tính toán, kiểm nghiệm kết quả và công bố lạm phát cơ bản hàng tháng, quý, năm. Phương pháp tính lạm phát cơ bản cũng cần tính thử, kiểm nghiệm bằng dự báo ngắn hạn và trung hạn cho các phương pháp như: 

(i) Phương pháp điều chỉnh cụ thể: Điều chỉnh thời vụ, thuế gián thu và các mặt hàng nhà nước quản lý, ngoài ra có thể áp dụng kết hợp với phương pháp loại trừ mặt hàng do nhà nước quản lý giá, lương thực thực phẩm, nhiên liệu, năng lượng ra khỏi rổ tính hàng hoá CPI (phương pháp này thường sử dụng để công bố); 

(ii) Một số phương pháp thống kê thuần tuý bao gồm: tính trung vị, trung bình lược bỏ có quyền số/không có quyền số hay phương pháp tính lại quyền số mới hay phương pháp bình quân gia quyền nghịch đảo độ lệch chuẩn hoặc phương sai (những phương pháp này thường sử dụng nội bộ để nghiên cứu và phân tích);

(iii) Phương pháp sử dụng mô hình kinh tế lượng trong phân tích, tính toán và dự báo lạm phát cơ bản cũng nên tính thử nghiệm sử dụng nội bộ để nghiên cứu và phân tích. 

Khi tính toán, lựa chọn, dự báo được lạm phát cơ bản thì Ngân hàng nhà nước có thể chủ động tiến hành lượng hoá mục tiêu ổn định lạm phát gắn liền với thực thi chính sách tiền tệ.
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